
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐẠI TỪ   

 
 

  

 DANH SÁCH  

 Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc LĐLĐ 

huyện đạt chuẩn văn hóa năm 2024  

TT Tên đơn vị 
Điểm 

chấm 

Ghi 

chú 

 I Danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa"    

1 Ban Dân vận Huyện ủy Đại Từ 100  

2 Hội Liên hiệp Phụ nữ  huyện Đại Từ 98  

3 Ban tổ chức huyện uỷ Đại Từ 100  

4 Uỷ Ban kiểm tra Huyện uỷ Đại Từ 98  

5 Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Đại Từ 100  

6 Văn phòng Huyện uỷ Đại Từ 98  

7 Văn phòng HĐND và UBND huyện Đại Từ 95  

8 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đại Từ 98  

9 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đại 

Từ 
98 

 

10 Phòng Dân tộc huyện Đại Từ 98  

11 Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đại Từ 96  

12 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Từ 97  

13 Phòng Thanh tra huyện Đại Từ 98  

14 Phòng Tư Pháp huyện Đại Từ 98  

15 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đại Từ  98  

16 Phòng Y tế huyện Đại Từ 98  

17 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đại Từ 97  

18 Phòng Nội Vụ huyện Đại Từ 98  

19 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ 98  

20 Uỷ Ban mặt trận tổ quốc huyện Đại Từ 99  

21 Hội Nông dân huyện Đại Từ 96  

22 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đại Từ 96  

23 Hội Cựu chiến binh huyện Đại Từ 98  

24 Liên đoàn lao động huyện Đại Từ 100  

25 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ  98  

26 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ 98  

27 Chi cục Thống kê huyện Đại Từ 95  

28 Toà án nhân dân huyện Đại Từ 96  

29 Bảo hiểm xã hội huyện Đại Từ 98  



30 Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp 97  

31 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Tân Thái 
96 

 

32 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Vạn Thọ 
98 

 

33 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Đức Lương 
97 

 

34 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Bản Ngoại 
98 

 

35 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể thị trấn Hùng Sơn 
100 

 

36 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Bình Thuận 
98 

 

37 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Na Mao 
98 

 

38 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Phú Thịnh 
96 

 

39 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã An Khánh 
98 

 

40 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Cù Vân 
98 

 

41 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Hà Thượng 
97 

 

42 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Phục Linh 
98 

 

43 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Tân Linh 
98 

 

44 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Ký Phú 
95 

 

45 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Cát Nê 
96 

 

46 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Khôi Kỳ 
98 

 

47 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Tiên Hội 
100 

 

48 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Hoàng Nông 
98 

 



49 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã La Bằng 
96 

 

50 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Phú Xuyên 
98 

 

51 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Yên Lãng 
99 

 

52 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Phú Lạc 
99 

 

53 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Phú Cường 
98 

 

54 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Phúc Lương 
96 

 

55 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Mỹ Yên 
100 

 

56 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Văn Yên 
98 

 

II  Danh hiệu "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa"    

57 TT giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 98  

58 Hội Chữ thập đỏ huyện Đại Từ 96  

59 Cơ sở điều trị nghiện tự nguyện huyện Đại Từ 97  

60 Trung tâm Chính trị huyện Đại Từ 98  

61 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đại Từ 95  

62 Ban quản lý bến xe khách huyện Đại Từ 91  

63 Ban quản lý VSMT đô thị huyện Đại Từ 95  

64 Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Đại Từ 95  

65 
Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện Đại 

Từ  
98 

 

66 Trường TH và THCS An Khánh 98  

67 Trường THCS Cù Vân 98  

68 Trường THCS Hà Thượng 97  

69 Trường TH và THCS Phục Linh 92  

70 Trường THCS Tân Linh 96  

71 TrườngTH và  THCS Tân Thái 98  

72 Trường THCS Hùng Sơn 99  

73 Trường THCS Nguyễn Tất Thành 100  

74 Trường THCS Bình Thuận 98  

75 Trường THCS Mỹ Yên 100  

76 Trường THCS Tiên Hội 98  



77 Trường THCS Hoàng Nông 92  

78 Trường THCS La Bằng 98  

79 Trường THCS Bản Ngoại 98  

80 Trường THCS Phú Xuyên 97  

81 Trường THCS Yên Lãng 99  

82 Trường TH &THCS Việt Ấn 98  

83 Trường THCS Phú Thịnh 99  

84 Trường THCS Phú Lạc 99  

85 Trường THCS Phú Cường 97  

86 Trường TH và THCS Minh Tiến 97  

87 Trường TH và THCS Đức Lương 98  

88 Trường THCS Phúc Lương 97  

89 Trường THCS Lục Ba 98  

90 Trường THCS Văn Yên 97  

91 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cát Nê 98  

92 Trường TH và THCS Phạm Hồng Thái 94  

93 Trường TH và THCS Vạn Thọ 98  

94 Trường THCS Khôi Kỳ 98,5  

95 Trường TH và THCS Thị trấn Quân Chu 100  

96 Trường THCS Ký Phú 97  

97 Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Đại Từ 100  

98 Trường Tiểu học Cù Vân 98  

99 Trường Tiểu học Hà Thượng 99  

100 Trường Tiểu học Tân Linh 97  

101 Trường Tiểu học Hùng Sơn 1 93  

102 Trường Tiểu học Đồng Doãn Khuê 99  

103 Trường Tiểu học Kim Đồng 98  

104 Trường Tiểu học Bình Thuận 98  

105 Trường Tiểu học Ký Phú 98  

106 Trường Tiểu học Lục Ba 98  

107 Trường Tiểu học Khôi Kỳ 99  

108 Trường Tiểu học Tiên Hội 98  

109 Trường Tiểu học Hoàng Nông 97  

110 Trường Tiểu học La Bằng 98  

111 Trường Tiểu học Phú Xuyên 99  

112 Trường Tiểu học Yên Lãng 1 99  

113 Trường Tiểu học Yên Lãng 2 99  



114 Trường Tiểu học Phú Thịnh 97  

115 Trường Tiểu học Phú Lạc 98  

116 Trường Tiểu học Phú Cường 98  

117 Trường Tiểu học Phúc Lương 98  

118 Trường Tiểu học Văn Yên 91  

119 Trường Tiểu học Bản Ngoại 93  

120 Trường Tiểu học Mỹ Yên 99  

121 Trường Mầm non An Khánh 98  

122 Trường Mầm non Cù Vân 98  

123 Trường Mầm non Phục Linh 98  

124 Trường Mầm non Tân Linh 98  

125 Trường Mầm non Tân Thái 99  

126 Trường Mầm non Hùng Sơn 1 99  

127 Trường Mầm non Hùng Sơn 2 98  

128 Trường Mầm non Hoa Sen 98  

129 Trường Mầm non Bình Thuận 98  

130 Trường Mầm non xã Quân Chu (Sơn Ca) 97  

131 Trưởng Mầm non thị trấn Quân Chu 96  

132 Trường Mầm non Mỹ Yên 100  

133 Trường Mầm non Tiên Hội 98,5  

134 Trường Mầm non Phú Xuyên 95  

135 Trường Mầm non Yên Lãng 99  

136 Trường Mầm non Na Mao 96  

137 Trường Mầm non Phú Thịnh 99  

138 Trường Mầm non Phú Lạc 99  

139 Trường Mầm non Phú Cường 98  

140 Trường Mầm non Minh Tiến 98  

141 Trường Mầm non Phúc Lương 98  

142 Trường Mầm non Lục Ba 98  

143 Trường Mầm non Khôi Kỳ 99  

144 Trường Mầm non Vạn Thọ 99  

145 Trường Mầm non Cát Nê 92  

146 Trường Mầm non Đức Lương 99  

147 Trường Mầm non Ký Phú 98  

148 Trường Mầm non La Bằng 98  

149 Trường MN Bản Ngoại 93  

150 Trường MN Núi Hồng 98  



151 Trường MN Văn Yên 98  

152 Trường MN Hà Thượng 97  

153 Trường MN Hoàng Nông 98  

 III Danh hiệu "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"    

154 Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi pháo 100  

155 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đại Từ 98  

156 Công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Masan 100  

157 Công ty TNHH Công nghệ sinh học Phú Gia 95  

158 
Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Thủ Đô - Chi nhánh 

phòng khám đa khoa Thiên Hồng 
90 

 

159 Công ty TNHH xây dựng thương mại Cường Tâm 97  

160 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Đại Từ  95  

161 Trường Mầm non Quốc tế Ánh Dương 98  

162 
Trung tâm giáo dục Việt Bắc chi nhánh Đại Từ thuộc 

Công ty TNHH Dịch vụ giáo dục Việt Bắc 
100 

 

163 Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu GNG Việt 

Nam 
95 

 

Danh sách có 163 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐẠI TỪ 
  

DANH SÁCH 

 công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2024 

(Kèm theo Công văn số: 240/ LĐH ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ 

huyện Đại Từ) 

STT Tên Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
Điểm tự 

chấm 
Ghi chú 

I Danh hiệu "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"    

1 
Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu GNG 

Việt Nam 95   

 II Danh hiệu "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa"  
    

2 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Việt Ấn 98 
  

(Danh sách gồm 2 đơn vị, doanh nghiệp)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐẠI TỪ 
  

DANH SÁCH 

 công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 2 năm 2023-2024 

(Kèm theo Công văn số: 240/ LĐH ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ 

huyện Đại Từ) 

STT Tên Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
Điểm tự 

chấm 

Ghi 

chú 

I Danh hiệu"Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"  
  

1 
Trung tâm giáo dục Việt Bắc chi nhánh Đại Từ thuộc 

Công ty TNHH Dịch vụ giáo dục Việt Bắc 100   

(Danh sách gồm 1 cơ quan, đơn vị)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐẠI TỪ   
 

   

DANH SÁCH  

 công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 3 năm liên tục  

(2022-2024) 

(Kèm theo Công văn số: 240/ LĐH ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Ban Thường vụ 

LĐLĐ huyện Đại Từ) 

TT Tên đơn vị 
Điểm tự 

chấm 

Ghi 

chú 

 I Danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa"     

1 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể xã Tân Thái 
96   

2 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đại Từ 96   

 II Danh hiệu "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa"     

3 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đại Từ 
95   

 III Danh hiệu "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"     

4 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Đại Từ  95   

5 Trường Mầm non Quốc tế Ánh Dương 98   

 (Danh sách gồm 5 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐẠI TỪ   

DANH SÁCH 

 công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 04 năm liên tục 

 (2021-2024) 

(Kèm theo Công văn số: 240/ LĐH ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Ban Thường vụ 

LĐLĐ huyện Đại Từ) 

STT Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
Điểm tự 

chấm 
Ghi chú 

I 
Danh hiệu "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa"04 năm 

liên tục (2021-2024) 
  

  

1 Trường Tiểu học Mỹ Yên 99   

2 Trường Mầm non Hùng Sơn 2 98   

3 Trường Mầm non Hoàng Nông 98   

4 Trường MN Hà Thượng 97   

5 
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Đại 

Từ 
98 

  

6 Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Đại Từ  97 
  

II 
Danh hiệu "Đoanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 04 

năm liên tục (2021-2024) 
  

7 
Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa thủ đô - Chi 

nhánh phòng khám đa khoa Thiên Hồng 
90 

  

8 Công TNHH Công nghệ sinh học Phú Gia 95   

(Danh sách gồm 8 đơn vị, doanh nghiệp) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐẠI TỪ  
 

DANH SÁCH 

 công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", 

"Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"  05 năm liên tục  

(2020-2024) 

(Kèm theo Công văn số: 240/ LĐH ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Ban Thường vụ 

LĐLĐ huyện Đại Từ) 

STT Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
Điểm tự 

chấm 
Ghi chú 

I 
Danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" 05 năm 

liên tục (2020-2024) 
  

  

1 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể xã Mỹ Yên 
100 

  

II 
Danh hiệu "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" 05 năm 

liên tục (2020-2024) 
  

  

2 Trường THCS Ký Phú 97 
  

3 Trường THCS Khôi Kỳ 98 
  

4 
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường 

xuyên 
98 

  

5 Trường Mầm non Bản Ngoại 93 
  

6 Trường Mầm non Núi Hồng 98 
  

7 Trường Mầm non Văn Yên 98 
  

     
 

(Danh sách gồm 7 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐẠI TỪ 
  

DANH SÁCH 

 công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 06 năm liên tục  

 (2019- 2024) 

(Kèm theo Công văn số: 240/ LĐH ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Ban Thường vụ 

LĐLĐ huyện Đại Từ) 

        

STT Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
Điểm tự 

chấm 
Ghi chú 

I 
Danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" 06 

năm liên tục (2019- 2024) 
  

  

1 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Vạn Thọ 
98 

  

2 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Đức Lương 
97 

  

II 
Danh hiệu "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" 06 

năm liên tục (2019- 2024) 
  

  

3 Trường TH và THCS Phạm Hồng Thái 94   

4 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cát Nê 98   

5 Trường Tiểu học Bản Ngoại 93   

6 Trường Mầm non Cát Nê 92   

7 Trường Mầm non Đức Lương 99   

III 
Danh hiệu "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 

06 năm liên tục (2019- 2024) 
  

8 
Công ty TNHH xây dựng thương mại Cường 

Tâm 
97 

  

       

(Danh sách gồm  08 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp)  
 

 

 

 



LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐẠI TỪ 
  

DANH SÁCH 

 công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 07 năm liên tục  

(2018 - 2024) 

(Kèm theo Công văn số: 240/ LĐH ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Ban Thường vụ 

LĐLĐ huyện Đại Từ) 

TT Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
Điểm tự 

chấm 

Ghi 

Chú 

I 
Danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" 07 

năm liên tục (2018 - 2024) 
  

  

1 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Bản Ngoại 
98 

  

II 
Danh hiệu "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" 07 năm 

liên tục (2018 - 2024) 
  

  

2 Trường Mầm non Ký Phú 98 
  

3 Trường Mầm non La Bằng 98 
  

       

(Danh sách gồm 03 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐẠI TỪ 
  

DANH SÁCH 

 công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 08 năm liên tục  

 (2017 - 2024) 

(Kèm theo Công văn số: 240/ LĐH ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Ban Thường vụ 

LĐLĐ huyện Đại Từ) 

TT Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
Điểm tự 

chấm 
Ghi chú 

I 
Danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" 08 

năm liên tục (2017 - 2024) 
  

  

1 Ban Dân vận Huyện ủy Đại Từ 100 
  

2 Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam huyện Đại Từ 98 
  

3 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Phú Thịnh 
96 

  

II 
Danh hiệu "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" 08 năm 

liên tục (2017 - 2024) 
  

  

4 Hội Chữ thập đỏ huyện Đại Từ 96 
  

5 Cơ sở điều trị nghiện tự nguyện huyện Đại Từ 97 
  

6 Trường Mầm non Khôi Kỳ 99 
  

7 Trường Tiểu học Lục Ba 98 
  

       

(Danh sách gồm 7 cơ quan, đơn vị)  
 

 

 

 

 

 



LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐẠI TỪ 
  

DANH SÁCH 

 công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 09 năm liên tục 

 (2016 - 2024) 

(Kèm theo Công văn số: 240/ LĐH ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Ban Thường vụ 

LĐLĐ huyện Đại Từ) 

TT Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
Điểm tự 

chấm 
Ghi chú 

I 
Danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" 09 

năm liên tục (2016 - 2024) 
  

  

1 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể thị trấn Hùng Sơn 
100 

  

2 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Bình Thuận 
98 

  

3 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Na Mao 
  

  

II 
Danh hiệu "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 

09 năm liên tục (2016 - 2024) 
  

4 Công ty TNHH Tinh luyện Vonfram Masan 100 
  

       

(Danh sách gồm 04 cơ quan, doanh nghiệp)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐẠI TỪ 
  

     DANH SÁCH 

 công nhận danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 10 năm liên tục 

 (2015 - 2024)  

(Kèm theo Công văn số: 240/ LĐH ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ 

huyện Đại Từ) 

TT Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
Điểm tự 

chấm 
Ghi chú 

I 
Danh hiệu "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" 10 

năm liên tục (2015 - 2024) 
  

1 Ban tổ chức huyện uỷ Đại Từ 100   

2 Uỷ Ban kiểm tra Huyện uỷ Đại Từ 98   

3 Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Đại Từ 100   

4 Văn phòng Huyện uỷ Đại Từ 98   

5 Văn phòng HĐND và UBND huyện Đại Từ 95   

6 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đại Từ 98   

7 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện Đại Từ 98   

8 Phòng Dân tộc huyện Đại Từ 98   

9 Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Đại Từ 96   

10 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Từ 97   

11 Thanh tra huyện Đại Từ 98   

12 Phòng Tư Pháp huyện Đại Từ 98   

13 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đại Từ  98   

14 Phòng Y tế huyện Đại Từ 98   

15 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

Đại Từ 97   

16 Phòng Nội Vụ huyện Đại Từ 98   

17 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ 98   

18 Uỷ Ban mặt trận tổ quốc huyện Đại Từ 99   

19 Hội Nông dân huyện Đại Từ 96   



20 Hội Cựu chiến binh huyện Đại Từ 98   

21 Liên đoàn lao động huyện Đại Từ 100   

22 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ  98   

23 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ 98   

24 Chi cục Thống kê huyện Đại Từ 95   

25 Toà án nhân dân huyện Đại Từ 96   

26 Bảo hiểm xã hội huyện Đại Từ 98   

27 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã An Khánh 98   

28 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Cù Vân 98   

29 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Hà Thượng 97   

30 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Phục Linh 98   

31 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Tân Linh 98   

32 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Ký Phú 95   

33 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Cát Nê 96   

34 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Khôi Kỳ 98   

35 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Tiên Hội 100   

36 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Hoàng Nông 98   

37 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã La Bằng 96   

38 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Phú Xuyên 98   

39 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Yên Lãng 99   



40 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Phú Lạc 99   

41 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Phú Cường 98   

42 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Phúc Lương 96   

43 
Cơ quan Văn phòng Đảng - Chính quyền - Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Văn Yên 98   

  
Danh hiệu "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" 10 năm 

liên tục (2015 - 2024)     

44 Trung tâm Chính trị huyện Đại Từ 98   

45 Trường Dân tộc nội trú THCS Đại Từ  100   

46 Ban quản lý bến xe khách huyện Đại Từ 91   

47 Ban quản lý VSMT đô thị huyện Đại Từ 95   

48 
Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Đại 

Từ 95   

49 Trường THCS Cù Vân 98   

50 Trường THCS Hà Thượng 97   

51 Trường THCS Tân Linh 96   

52 Trường THCS Hùng Sơn 99   

53 Trường THCS Nguyễn Tất Thành 100   

54 Trường THCS Bình Thuận 98   

55 Trường THCS Mỹ Yên 100   

56 Trường THCS Tiên Hội 98   

57 Trường THCS Hoàng Nông 92   

58 Trường THCS La Bằng 98   

59 Trường THCS Bản Ngoại 98   

60 Trường THCS Phú Xuyên 97   

61 Trường THCS Yên Lãng 99   

62 Trường THCS Phú Thịnh 99   



63 Trường THCS Phú Lạc 99   

64 Trường THCS Phú Cường 97   

65 Trường TH và THCS Đức Lương 98   

66 Trường THCS Phúc Lương 97   

67 Trường THCS Lục Ba 98   

68 Trường THCS Văn Yên 97   

69 Trưởng TH và THCS thị trấn Quân Chu 100   

70 Trường TH và THCS An Khánh 
98   

71 Trường TH và THCS Phục Linh 
92   

72 Trường TH và THCS Tân Thái 
98   

73 Trường TH và THCS Minh Tiến 
97   

74 Trường TH và THCS Vạn Thọ 98   

75 Trường Tiểu học Cù Vân 98   

76 Trường Tiểu học Hà Thượng 99   

77 Trường Tiểu học Tân Linh 97   

78 Trường Tiểu học Hùng Sơn 1 93   

79 Trường Tiểu học Đồng Doãn Khuê 99   

80 Trường Tiểu học Kim Đồng 98   

81 Trường Tiểu học Bình Thuận 98   

82 Trường Tiểu học Ký Phú 98   

83 Trường Tiểu học Khôi Kỳ 99   

84 Trường Tiểu học Tiên Hội 98   

85 Trường Tiểu học Hoàng Nông 97   

86 Trường Tiểu học La Bằng 98   

87 Trường Tiểu học Phú Xuyên 99   

88 Trường Tiểu học Yên Lãng 1 99   



89 Trường Tiểu học Yên Lãng 2 99   

90 Trường Tiểu học Phú Thịnh 97   

91 Trường Tiểu học Phú Lạc 98   

92 Trường Tiểu học Phú Cường 98   

93 Trường Tiểu học Phúc Lương 98   

94 Trường Tiểu học Văn Yên 91   

95 Trường Mầm non An Khánh 98   

96 Trường Mầm non Cù Vân 98   

97 Trường Mầm non Phục Linh 98   

98 Trường Mầm non Tân Linh 98   

99 Trường Mầm non Tân Thái 99   

100 Trường Mầm non Hùng Sơn 1 99   

101 Trường Mầm non Hoa Sen 98   

102 Trường Mầm non Bình Thuận 98   

103 Trường Mầm non Sơn Ca 97   

104 Trưởng Mầm non thị trấn Quân Chu 96   

105 Trường Mầm non Mỹ Yên 100   

106 Trường Mầm non Tiên Hội 98   

107 Trường Mầm non Phú Xuyên 95   

108 Trường Mầm non Yên Lãng 99   

109 Trường Mầm non Na Mao 96   

110 Trường Mầm non Phú Thịnh 99   

111 Trường Mầm non Phú Lạc 99   

112 Trường Mầm non Phú Cường 98   

113 Trường Mầm non Minh Tiến 98   

114 Trường Mầm non Phúc Lương 98   

115 Trường Mầm non Lục Ba 98   



116 Trường Mầm non Vạn Thọ 99   

III 
Danh hiệu "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 

10 năm liên tục (2015 - 2024)     

117 
Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi 

Pháo 100   

118 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đại Từ 
98   

  
  

(Danh sách 118 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


